CÂU HỎI CUỘC THI TÌM HIỂU

“55 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Đường sắt Việt Nam”

-----------
Trải qua 55 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các thế hệ thanh niên Đường sắt đã viết nên những trang sử hào hùng, chói lọi của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đường sắt Việt Nam. Để ôn lại những chặng đường vẻ vang đó, hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Đoàn TNĐS Việt Nam (15/8/1955 - 15/8/2010), Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Đường sắt Việt Nam trân trọng kính mời các đồng chí tham gia Cuộc thi tìm hiểu “55 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Đường sắt Việt Nam”, nội dung câu hỏi như sau:

Câu 1. Tên gọi đầu tiên của Đoàn Thanh niên Đường sắt Việt Nam khi được thành lập là gì?

a. Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam ngành Đường sắt

b. Đoàn Thanh niên lao động Việt Nam ngành Đường sắt
c. Đoàn Thanh niên lao động Hồ Chí Minh ngành Đường sắt

d. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đường sắt Việt Nam
Câu 2. Trụ sở đầu tiên của Đoàn Thanh niên Đường sắt được đặt tại:


a. Khách sạn Đồng Lợi - phường Cửa Nam - TP.Hà Nội

b. Số 17 Nguyễn Đình Chiểu - Hà Nội


c. Số 118 Lê Duẩn - Hà Nội


d. Số 107 Trần Hưng Đạo - Hà Nội
Câu 3. Từ ngày thành lập đến nay (1955 - 2010), Đoàn Thanh niên Đường sắt Việt Nam đã trải qua mấy kỳ Đại hội? 
a. 10 kỳ

b. 11 kỳ

c. 12 kỳ
d. 13 kỳ

Câu 4. Ai là trưởng ban cán sự (Bí thư) đầu tiên của Đoàn Thanh niên Đường sắt Việt Nam?

a. Đồng chí Lê Hùng
b. Đồng chí Tạ Sỹ
c. Đồng chí Lê Quảng
d. Đồng chí Vũ Đức
Câu 5. Ngày 25/7/1956, Đại hội Thanh niên tích cực ngành Đường sắt lần thứ I được tổ chức tại khu Đấu Xảo (nay là Cung văn hóa hữu nghị Hà Nội). Đại hội đã vinh dự được đón Bác Hồ đến dự và căn dặn thanh niên Đường sắt 3 điều. Bạn hãy cho biết 3 điều Bác Hồ dặn thanh niên Đường  sắt Việt Nam (gọi tắt) là gì?

a. Đoàn kết - Đầu tàu - Học tập
b. Đoàn kết - Học tập - Xung kích

c. Đoàn kết - Kỷ luật - Sáng tạo

d. Đoàn kết - Sáng tạo - Đầu tàu

Câu 6. Làm theo lời Bác dạy và chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II, trong các tháng cuối năm 1956 và đầu 1957, Đoàn Thanh niên Đường sắt Việt Nam đã phát động Cuộc vận động lớn trong thanh niên Đường sắt với “3 phong trào”. Đó là:

a. An toàn, tiết kiệm, bảo dưỡng máy tốt/ Làm việc đúng giờ/ Chống tham ô, lãng phí, thực hành tiết kiệm.

b. Làm việc đúng giờ, chống giờ chết, chống nghỉ việc bừa bãi/ Trau dồi nghiệp vụ, làm việc gì tinh thông việc ấy/ Chống tham ô, lãng phí, thực hành tiết kiệm.
c. An toàn, tiết kiệm, bảo dưỡng máy tốt/ Rút ngắn thời gian quay vòng toa xe/ Trau dồi nghiệp vụ, làm việc gì tinh thông việc ấy.

d. Làm việc đúng giờ, chống giờ chết, chống nghỉ việc bừa bãi/ Rút ngắn thời gian quay vòng toa xe/ Dùng than cám chạy tàu thay than luyện.
Câu 7. Phong trào “Em yêu đường sắt quê em” (nay là phong trào “Thiếu nhi bảo vệ Đường sắt”) ra đời năm 1959, được khởi nguồn tại:

a. Trường cấp 2 Hà Bình - Hà Trung - Thanh Hóa

b. Trường cấp 2 Liên Hòa - Phú Xuyên - Hà Nội

c. Trường cấp 2 Nghi Liên - Nghi Lộc - Nghệ An

d. Trường cấp 2 Vạn Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình

Câu 8. Trong giai đoạn 1960 - 1965, Đoàn Thanh niên Đường sắt Việt Nam đã phát động phong trào “3 xây, 3 chống” với nội dung: nâng cao ý thức trách nhiệm; đẩy mạnh cải tiến kỹ thuật, tăng cường quản lý kinh tế, tài chính; chống tham ô, lãng phí, quan liêu. Phong trào này được thực hiện thí điểm thành công ở:

a. Xí nghiệp Toa xe Hà Nội

b. Ga Yên Viên

c. Nhà máy Xe lửa Gia Lâm

d. Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội

Câu 9. Ngày 01/5/1964, Bác Hồ đã gửi thư khen ngợi tập thể công nhân Đường sắt nào?

a. Đoàn viên và thanh niên công trường Đường sắt Thanh Hóa - Nghệ An

b. Cán bộ, công nhân và thanh niên xung phong công trường Đường sắt Thanh Hóa - Vinh

c. Thanh niên tổ đầu máy xe lửa 402

d. Đội Thanh niên xung phong 333

Câu 10. Ngày 22/12/1964, chiếc đầu máy hơi nước đầu tiên của Việt Nam do các kỹ sư, công nhân trẻ Đường sắt Việt Nam tự chế tạo chính thức xuất xưởng và được Ban Bí thư Trung ương Đoàn gắn Huy hiệu có tên gọi:

a. Đầu máy Nguyễn Văn Trỗi

b. Đầu máy Lý Tự Trọng

c. Đầu máy Tự Lực

d. Đầu máy Thanh niên

Câu 11. Năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, học tập đạo đức cách mạng của Người, nhiều công trình của ngành Đường sắt mang tên “Thanh niên làm theo lời Bác”. Trong số đó, công trình “Thanh niên làm theo lời Bác vì miền Nam ruột thịt” thực sự là mô hình hiệu quả của thanh niên ngành Đường sắt. Công trình đó là:


a. Công trình cầu Phú Lương

b. Công trình đảm bảo giao thông trên tuyến đường Thanh - Vinh


c. Công trình cầu phà liên hợp SH2 bắc qua sông Hồng


d. Công trình biến ga đường sắt trên tuyến Hà Hữu thành Cảng nổi

Câu 12. Năm 1978, tuổi trẻ Đường sắt đã tham gia đóng đoàn tàu từ nguồn kinh phí phong trào "Kế hoạch nhỏ" do Hội đồng Đội Trung ương phát động trong thiếu nhi cả nước, đoàn tàu có tên là:

a. Đoàn tàu "Kế hoạch nhỏ".

b. Đoàn tàu "Thiếu niên tiền phong"

c. Đoàn tàu "Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh"
d. Đoàn tàu "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ"
Câu 13. Hãy cho biết, "Năm thanh niên Đường sắt" được Ban Chấp hành Đảng bộ Đường sắt Việt Nam chọn là:

a. Năm 1990
b. Năm 1991

c. Năm 1992

d. Năm 1993
Câu 14. Để phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia đảm bảo an toàn giao thông đường sắt; nhân dịp ngành Đường sắt đưa vào khai thác đoàn tàu thống nhất E1/2 (hành trình 30 giờ), tháng 5/2002, Đoàn Thanh niên Đường sắt Việt Nam đã phát động phong trào?
a. Thanh niên tình nguyện đảm bảo an toàn giao thông đường sắt

b. Thanh niên tình nguyện đảm bảo an toàn đường ngang không người gác
c. Thanh niên tình nguyện cảnh giới đường ngang

d. Thanh niên tình nguyện gác chắn đường ngang
Câu 15. Để thay thế hình thức tổ chức Hội thi “Sáng tạo Khoa học công nghệ - Quản lý ngành Đường sắt” nhằm tiếp tục thúc đẩy phong trào nghiên cứu đề tài, giải pháp khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành Đường sắt, năm 2006, Đoàn Thanh niên Đường sắt Việt Nam đã tham mưu, phát động:

a. Giải thưởng “Khoa học công nghệ ngành Đường sắt ”
b. Hội thi “Sáng tạo Đường sắt Việt Nam”

c. Hội thi “Khoa học công nghệ ngành Đường sắt”

d. Giải thưởng “Sáng tạo Đường sắt Việt Nam”
Câu 16. Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (năm 2005), Đoàn Thanh niên Đường sắt Việt Nam vinh dự được Nhà nước trao tặng phần thưởng cao quý nào?

a. Cờ đơn vị xuất sắc công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn quốc

b. Huân chương lao động hạng Nhất

c. Huân chương độc lập hạng Nhì
d. Huân chương độc lập hạng Ba
Phần II: Câu hỏi tự luận
Bạn hãy viết một bài không quá 1000 từ (theo thể bình luận, nêu cảm nghĩ, cảm tưởng,…) của bạn về Ba điều Bác Hồ dạy thanh niên Đường sắt.
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